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KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TOÀN KHÓA

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 2016 - TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Ngành: Luật Kinh tế

Mã TS: D380107

Khoa: Luật Khối lượng kiến thức toàn khóa: 150 tín chỉ (chưa tính GDQP)
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Học kỳ 1

01 ENG1101 Tiếng Anh 1 3 45 45 K.NN

02 ENG1102 Tiếng Anh 2 3 45 45 K.NN

03 ENG1103 Tiếng Anh 3 3 45 45 K.NN

04 ENG1104 Tiếng Anh 4 3 45 45 K.NN

05 LAW1101 Pháp luật đại cương 3 45 45 K.Luật

Tổng số tín chỉ học kỳ 1 15

Học kỳ 2

01 ENG1105 Tiếng Anh 5 3 45 45 K.NN

02 ENG1106 Tiếng Anh 6 3 45 45 K.NN

03 ECO1101 Kinh tế vi mô 3 45 45 K.QTKD

04 GYM1301 Giáo dục thể chất 1 1 30 30 P.ĐT-KT

05 ENG1107 Tiếng Anh 7 3 45 45 K.NN

06 ENG1108 Tiếng Anh 8 3 45 45 K.NN

07 LAW1102 Luật hiến pháp

08 MIL1203 Giáo dục Quốc phòng P.ĐT-KT

Tổng số tín chỉ học kỳ 2 16

Học kỳ 3

01 SOC1101 Xã hội học 3 45 45 K.QTKD Đợt A

Tổng số 

tiết

Phân bổ số tiết
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Đợt A

Đợt B

Đợt A

Đợt B

Số 
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TT Mã MH Tên môn học Môn học trƣớc
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Anh
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02 ECO1102 Kinh tế vĩ mô E 3 45 45 K.QTKD

03 LAW1104 Luật hành chính 3 45 45 K.Luật

04 GYM1302 Giáo dục thể chất 2 1 30 30 P.ĐT-KT

05 MGT1101 Quản trị học E 3 45 45 K.QTKD

06 ITE1201 Tin học đại cương 3 60 30 30 K.CNTT

07 LAW1103 Những vấn đề chung về luật Dân sự 3 45 45 K.Luật

08 GYM1303 Giáo dục thể chất 3 1 30 30 P.ĐT-KT

Tổng số tín chỉ học kỳ 3 20

Học kỳ 4

01 LAW1107 Pháp luật về doanh nghiệp 3 45 45 K.Luật

02 LAW1113 Luật Lao động E 3 45 45 K.Luật

03 GYM1304 Giáo dục thể chất 4 1 30 P.ĐT-KT

04 MAT1103 Toán cao cấp 3 45 45 K.Luật

05 LAW1105 Pháp luật tài sản và quyền sở hữu 3 45 45 K.Luật

05 LAW1116 Luật Quốc tế E 3 45 45 K.Luật

07 SKI1101
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc 

nhóm
3 45 45 K.Luật

08 GYM1305 Giáo dục thể chất 5 1 30 P.ĐT-KT

Tổng số tín chỉ học kỳ 4 20

Học kỳ 5

01 LAW1118 Luật Cạnh tranh E 3 45 45 K.Luật

02 PHI1101 Logic học 3 45 45 K.Luật

03 LAW1106 Luật hợp đồng 3 45 45 K.QTKD

04 LAW1111 Luật thương mại 3 45 45 K.Luật

05 LAW1112 Luật tố tụng dân sự 3 45 45 K.QTKD

06 LAW1110 Luật Môi trường E 3 45 45 K.Luật

07 SKI1102
Kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn 

đề và quản lý thời gian
3 30 30 K.QTKD

08 LAW1108 Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 3 45 45 K.Luật

Đợt B

Đợt A

Đợt B

Đợt A

Đợt B
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Tổng số tín chỉ học kỳ 5 24

Học kỳ 6

01 POL1101
Những nguyên lý cơ bản CN Mac- Lê nin 

1
3 45 45 P.ĐT-KT

02 POL1102
Những nguyên lý cơ bản CN Mac- Lê nin 

2
2 30 30 P.ĐT-KT

03 LAW1109 Luật hình sự 3 45 45 K.Luật

LUẬT KINH DOANH 

04 LAW1120 Pháp luật phá sản và giải quyết tranh chấp E 3 45 45 K.Luật

LUẬT THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

04 LAW1124 Tư pháp quốc tế E 3 45 45 K.Luật

LUẬT TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Luật tài chính

05 LAW1114 Luật đất đai 3 45 45 K.Luật

06 PSY1101 Tâm lý học 3 45 45 K.QTKD

07 LAW1117 Luật thuế 3 45 45 K.Luật

LUẬT KINH DOANH 

08 LAW1127 Pháp luật kinh doanh bất động sản E 3 45 45 K.Luật

LUẬT THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

08 LAW1125 Luật hợp đồng thương mai quốc tế E 3 45 45 K.Luật

LUẬT  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

08 Luật ngân hàng E 3 45 45 K.Luật

Tổng số tín chỉ học kỳ 6 23

Học kỳ 7

01 POL1103 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 3 45 45 P.ĐT-KT

02 POL1104 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30 30 P.ĐT-KT

03 SKI1103 Khởi nghiệp 3 30 30 K.QTKD

LUẬT KINH DOANH 

Đợt B

Đợt A

Đợt A
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04 LAW1121 Kỹ thuật đàm phán và soạn thảo hợp đồng E 3 45 45 K.Luật

LUẬT THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

04 LAW1123 Luật Hàng hải E 3 45 45 K.Luật

LUẬT  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

04 Luật chứng khoán E 3 45 45 K.Luật

05 LAW1115 Luật tố tụng hình sự 3 45 45 K.Luật

06 LAW1119 Luật sở hữu trí tuệ 3 45 45 K.Luật

LUẬT KINH DOANH 

07 LAW1122 Luật kinh doanh bảo hiểm E 3 45 45 K.Luật

LUẬT THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 

07 LAW1126 Luật WTO E 3 45 45 K.Luật

LUẬT  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

08 Luật thuế quốc tế E 3 45 45 K.Luật

Tổng số tín chỉ học kỳ 7 20

Học kỳ 8

01 LAW1331 Thực tập tốt nghiệp 6 K.Luật

02 LAW1432/3 Chuyên đề tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp 6 K.Luật

Tổng số tín chỉ học kỳ 8 12

Đợt B

Đợt A
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